
Riluzole

Không  có  bằng  chứng  nào  cho  thấy  Riluzole  có  tác  dụng  điều  trị  đối  với  chức  năng  vận  động,  chức  năng  

phổi,  sự  rung  giật,  sức  mạnh  cơ  bắp  và  các  triệu  chứng  vận  động.  Riluzole  chưa  được  chứng  minh  là  có  

hiệu  quả  trong  giai  đoạn  cuối  của  ALS.

Liệu  pháp  Riluzole  nên  được  bắt  đầu  bởi  một  chuyên  gia  thần  kinh  có  chuyên  môn  về  quản  lý  MND.  Việc  

giám  sát  trị  liệu  thường  xuyên  phải  được  quản  lý  bằng  các  phác  đồ  chăm  sóc  chung  đã  được  thống  nhất  

tại  địa  phương  do  các  bác  sĩ  đa  khoa  (GP)  thực  hiện.

4.  Yêu  cầu  lời  khuyên  từ  các  chuyên  gia  khi  cần  thiết

5.  Báo  cáo  bất  kỳ  tác  dụng  phụ  nào  cho  bác  sĩ  chuyên  khoa  và  ngừng  điều  trị  nếu  có  trường  hợp  khẩn  cấp.

Tính  an  toàn  và  hiệu  quả  của  Riluzole  chỉ  được  nghiên  cứu  ở  bệnh  ALS.  Do  đó,  Riluzole  không  nên  được  sử  

dụng  ở  những  bệnh  nhân  mắc  bất  kỳ  dạng  bệnh  thần  kinh  vận  động  nào  khác.2

5.  Đảm  bảo  bệnh  nhân  biết  phải  làm  gì  và  liên  hệ  với  ai  nếu  họ

2.  Tiến  hành  xét  nghiệm  công  thức  máu  và  chức  năng  gan  cơ  bản/trước  điều  trị

3.  Cung  cấp  cho  bác  sĩ  thông  tin  kê  đơn  phù  hợp  và  mọi  thông  tin  bổ  sung  được  yêu  cầu.

Thông  tin  cơ  bản:  Riluzole  được  khuyến  cáo  để  quản  lý  những  người  mắc  bệnh  xơ  cứng  teo  cơ  một  bên  
(ALS)  của  Bệnh  thần  kinh  vận  động  (MND).1

Giới  thiệu:  Hiện  tại,  Riluzole  là  thuốc  điều  trị  duy  nhất  được  cấp  phép  cho  bệnh  nhân  mắc  ALS  và  được  
chỉ  định  để  kéo  dài  tuổi  thọ  hoặc  thời  gian  thở  máy.

4.  Đồng  ý  với  các  thỏa  thuận  của  GP  về  việc  giám  sát  liên  tục  nhằm  đảm  bảo  sử  dụng  an  toàn

Trách  nhiệm  của  bác  sĩ  đa  khoa

1.  Đảm  bảo  sự  phù  hợp  của  bệnh  nhân  trước  khi  bắt  đầu  điều  trị

3.  Kê  đơn  điều  trị  bằng  thuốc  như  mô  tả

2.  Viết  thư  cho  bác  sĩ  gia  đình  yêu  cầu  chăm  sóc  chung  và  phác  thảo  chi  tiết

1.  Đồng  ý  với  hướng  dẫn  chăm  sóc  chung  của  chuyên  gia  tư  vấn

6.  Sẵn  sàng  đưa  ra  lời  khuyên  cho  cả  bệnh  nhân  và  bác  sĩ  đa  khoa

gặp  phải  những  tác  động  bất  lợi.

Trách  nhiệm  chuyên  môn

7.  Thông  báo  cho  bác  sĩ  khi  thấy  cần  thiết  để  ngừng  điều  trị

nhu  cầu  phát  sinh.

Riluzole

Trách  nhiệm  chăm  sóc  chung

Để  kiểm  soát  bệnh  thần  kinh  vận  động  (MND),  đặc  biệt  là  bệnh  xơ  cứng  
teo  cơ  một  bên  (ALS)

Giao  thức  chăm  sóc  chung
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Chống  chỉ  định

Liều  lượng  và  cách  dùng

Cảnh  báo  đặc  biệt  và  thận  trọng  khi  sử  dụng:

Do  nguy  cơ  viêm  gan,  nên  đo  nồng  độ  transaminase  huyết  thanh,  bao  gồm  ALT,  trước  và  trong  
khi  điều  trị  bằng  Riluzole.  ALT  nên  được  đo  hàng  tháng  trong  3  tháng  đầu  điều  trị,  3  tháng  một  lần  trong  
thời  gian  còn  lại  của  năm  đầu  tiên  và  định  kỳ  sau  đó.  Nồng  độ  ALT  nên  được  đo  thường  xuyên  hơn  ở  
những  bệnh  nhân  có  nồng  độ  ALT  tăng  cao.

Nên  ngừng  sử  dụng  Riluzole  nếu  mức  ALT  tăng  lên  gấp  5  lần  ULN.

Dạng  lỏng  của  Riluzole  (Teglutik)  được  dành  riêng  cho  những  bệnh  nhân  có  triệu  chứng  hành  tủy  và  có  
nguy  cơ  mắc  chứng  khó  nuốt  hoặc  những  người  phải  phẫu  thuật  cắt  dạ  dày.  Riluzole  có  sẵn  ở  dạng  
lỏng  (Teglutik)  5mg/ml  với  liều  thông  thường  là  10ml  hai  lần  một  ngày.

2.  Đọc  bất  kỳ  thông  tin  bằng  văn  bản  nào  về  thuốc,  ví  dụ:  Thông  tin  bệnh  nhân

3.  Báo  cáo  bác  sĩ  chuyên  khoa  hoặc  bác  sĩ  đa  khoa  nếu  bệnh  nhân  không  hiểu  rõ  về  phương  pháp  
điều  trị.

Suy  gan:

tờ  rơi

•  Suy  giảm  chức  năng  thận

Phương  pháp  điều  trị:

Bệnh  nhân  hoặc  cha  mẹ/người  chăm  sóc

Trang  2  trên  3

1.  Tham  dự  tất  cả  các  cuộc  hẹn  tư  vấn  và  bác  sĩ  đa  khoa  thích  hợp

Sử  dụng  bằng  miệng

bình  thường.

6.  Theo  dõi  kết  quả  máu  (FBC,  creatinine,  chất  điện  giải  và  LFT)  3  tháng  một  lần  cho  đến  một  
năm,  sau  đó  đảm  bảo  FBC  và  LFT  được  lặp  lại  hàng  năm.

•  Quá  mẫn  nặng  với  Riluzole  hoặc  tá  dược

Liều  khuyến  cáo  hàng  ngày  ở  người  lớn  là  100  mg  (50  mg  hai  lần  một  ngày).

7.  Theo  dõi  và  giải  quyết  mọi  vấn  đề  sức  khỏe  chung  của  bệnh  nhân.

•  Bệnh  nhân  đang  mang  thai  hoặc  cho  con  bú

4.  Chia  sẻ  mọi  thắc  mắc  liên  quan  đến  việc  điều  trị  bằng  Riluzole

Riluzole  chống  chỉ  định  ở  những  bệnh  nhân  có:

Riluzole  nên  được  kê  đơn  một  cách  thận  trọng  ở  những  bệnh  nhân  có  tiền  sử  chức  năng  gan  bất  
thường  hoặc  ở  những  bệnh  nhân  có  transaminase  huyết  thanh  tăng  nhẹ  (ALT/SGPT;  AST/SGOT  lên  
đến  3  lần  giới  hạn  trên  của  mức  bình  thường  (ULN)),  bilirubin  và /hoặc  nồng  độ  gamma-glutamyl  
transferase  (GGT).  Mức  tăng  ban  đầu  của  một  số  xét  nghiệm  chức  năng  gan  (đặc  biệt  là  tăng  bilirubin)  
sẽ  ngăn  cản  việc  sử  dụng  Riluzole.

5.  Tìm  kiếm  sự  trợ  giúp  khẩn  cấp  nếu  có  bất  kỳ  bệnh  sốt  hoặc  triệu  chứng  hô  hấp  nào  xảy  ra  và  thông  báo  cho  bác  sĩ  
gia  đình  hoặc  chuyên  gia  tư  vấn  về  điều  này

RILUZOLE:  Quy  trình  chăm  sóc  chung

•  Bệnh  gan  hoặc  mức  transaminase  cơ  bản  lớn  hơn  3  lần  giới  hạn  trên
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Người  giới  thiệu
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3.

Ảnh  hưởng  lên  khả  năng  lái  xe  và  vận  hành  máy  móc:
Bệnh  nhân  nên  được  cảnh  báo  về  khả  năng  bị  chóng  mặt  hoặc  chóng  mặt  và  khuyên  không  nên  lái  xe  hoặc  
vận  hành  máy  móc  nếu  những  triệu  chứng  này  xảy  ra.

Trang  3  trên  3

Bệnh  phổi  kẽ:

Teglutik  5mg/ml  hỗn  dịch  uống  Cập  nhật  lần  cuối  vào  ngày  28  tháng  2  năm  2020
https://www.medicines.org.uk/emc/product/5060  (Truy  cập  ngày  1  tháng  7  năm  2020)

Nếu  các  triệu  chứng  hô  hấp  phát  triển  như  ho  khan  và/hoặc  khó  thở,  nên  thực  hiện  chụp  X  quang  ngực  
và  trong  trường  hợp  phát  hiện  bệnh  phổi  kẽ  (ví  dụ  như  mờ  phổi  lan  tỏa  hai  bên),  nên  ngừng  sử  dụng  
riluzole  ngay  lập  tức.

Giảm  bạch  cầu  trung  tính:

2. Chỉ  định  điều  trị  của  Riluzole  (Rilutek)  Cập  nhật  lần  cuối  vào  ngày  17  tháng  6  năm  
2019  https://www.medicines.org.uk/emc/product/1101  (Truy  cập  ngày  1  tháng  7  năm  2020)

Báo  cáo  về  bệnh  sốt  nên  nhắc  các  bác  sĩ  kiểm  tra  số  lượng  bạch  cầu  và  ngừng  dùng  riluzole  trong  
trường  hợp  giảm  bạch  cầu.

1.

01225  428331  www.ruh.nhs.uk

Hướng  dẫn  sử  dụng  Riluzole  (Rilutek)  để  điều  trị  Bệnh  thần  kinh  vận  động.  Cập  nhật  lần  cuối  
vào  ngày  23  tháng  7  năm  2019  https://
www.nice.org.uk/guidance/ta20/chapter/1-Guidance  (Truy  cập  ngày  1  tháng  7  năm  2020)

RILUZOLE:  Quy  trình  chăm  sóc  chung

Công  viên  Combe,  tắm  BA1  3NG

Vui  lòng  liên  hệ  với  Dịch  vụ  Liên  lạc  và  Tư  vấn  Bệnh  nhân  (PALS)  nếu  bạn  yêu  cầu  
tờ  rơi  này  ở  định  dạng  khác  hoặc  muốn  phản  hồi  trải  nghiệm  của  bạn  về  bệnh  
viện.  Email  ruh-tr.pals@nhs.net  hoặc  điện  thoại  01225  825656.

Bệnh  viện  Royal  United  Bath  NHS  Foundation  Trust
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